
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 788/KSBT-KHNV 

V/v đề nghị quan tâm, báo giá dịch vụ  

khám sức khỏe cho bà mẹ mang thai  

và vị thành niên 

Ninh Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ. 

 Để có cơ sở xây dựng giá gói thầu thuê dịch vụ khám sức khỏe cho bà mẹ 

mang thai và vị thành niên thuộc Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao 

thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 

2022-2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị chào giá dịch 

vụ khám sức khỏe cho bà mẹ mang thai và vị thành niên theo danh mục sau: 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

Báo giá của quý đơn vị xin gửi về phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình chậm nhất 17 giờ, ngày 13/8/2023. Địa chỉ: 

Đường Lê Thái Tổ, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình. Điện thoại: 0914710386. 

Email: chiendovn@gmail.com./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Nam 

mailto:chiendovn@gmail.com./


PHỤ LỤC. DANH MỤC DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số 788/KSBT-KHNV ngày 02/8/2023 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) 

1. Khám sức khỏe vị thành niên 

STT Tên dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 

Khám bệnh (chiều cao, cân nặng, 

vòng ngực trung bình, chỉ số BMI, 

mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp 

thở…) 

lần 2.072   

2 Siêu âm lần 2.072   

3 Xét nghiệm tinh dịch đồ mẫu 1.029   

4 
Xét nghiệm dịch âm đạo (nhuộm 

soi) 
mẫu 1.043   

5 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi mẫu 2.072   

6 Xét nghiệm HIV (test nhanh) mẫu 2.072   

7 Xét nghiệm Viêm gan B (test nhanh) mẫu 2.072   

8 Xét nghiệm giang mai (định tính) mẫu 2.072   

9 Tổng phân tích nước tiểu mẫu 2.072   

2. Khám sức khỏe bà mẹ mang thai 

STT Tên dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng   

1 

Khám bệnh (chiều cao, cân nặng, 

vòng ngực trung bình, chỉ số BMI, 

mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp 

thở…) 

lần 460   

2 Siêu âm lần 460   

3 
Xét nghiệm dịch âm đạo (nhuộm 

soi) 
mẫu 460   

4 Tổng phân tích tế bào máu mẫu 460   

5 Xét nghiệm HIV (test nhanh) mẫu 460   

6 
Xét nghiệm Viêm gan B (test 

nhanh) 
mẫu 460   

7 Xét nghiệm giang mai (định tính) mẫu 460   

8 Tổng phân tích nước tiểu mẫu 460   
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